	CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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	cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
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	Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
	Lần ban hành
	  01

	
	
	Ngày ban hành
	25/4/2013



QUY TRÌNH

Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt
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	Ngô Văn Dinh
	Hồ Quang Minh
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	Chức vụ
	Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện
	Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
	Chủ tịch UBND huyện


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Mục đích

Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
2. Phạm vi

- Áp dụng cho cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

- Cán bộ, công chức thuộc phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Quảng Điền.
3. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH;

- Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động TB và XH sửa đổi bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

4. Nội dung quy trình

	4 .1
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao hợp lệ

	1
	Bản khai cá nhân BM -TT- LĐTBXH 05.01;
	 x
	

	2
	Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: 

· Lý lịch; 

· Quyết định phục viên, xuất ngũ; 

· Giấy xác nhận hoạt động ở chiến trường; 

· Giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; 

· Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường.
	x
	

	3
	Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:

· Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;

· Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của UBND cấp xã (sau đây gọi chung là cấp xã);

· Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã.
	x
	

	4.2
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ bao gồm các loại hồ sơ như mục 4.1

	4.3
	Thời gian xử lý

	
	Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi trả kết quả

	4.4
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	 UBND cấp xã, thị trấn

	4.5
	Lệ phí: Không

	4.6
	Quy trình xử lý công việc

	Các bước thực hiện
	Người thực hiện
	Trình tự
	Cách thức thực hiện
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Cá nhân/hộ gia đình
	
	- Cá nhân/hộ gia đình cần đăng ký chuẩn bị hồ sơ theo mục 4.1;

- Nộp hồ sơ tại tổ một cửa UBND cấp xã.
	Giờ hành chính
	Theo mục 4.1

	B2
	Cán bộ  UBND cấp xã
	
	- Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày 
	Giờ hành chính
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	B3
	UBND cấp xã
	
	Thẩm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho Cá nhân/hộ gia đình, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho Cá nhân/hộ gia đình 

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, UBND cấp xã  tiến hành tiếp theo.
	06 ngày

	Văn bản kèm hồ sơ



	B4
	Phòng LĐTB và XH
	
	Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu BM – TN&TKQ 01
	01 ngày
	BM – TN&TKQ 01 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	B5
	Phòng LĐTB và XH
	


	Kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, chuyển hồ sơ về UBND cấp xã, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng LĐTB và XH tiến hành các bước tiếp theo.
	05 ngày
	- Danh sách

- Hồ sơ

	B6
	Phòng LĐTB và XH
	
	Chuyên viên phòng LĐTB và XH lập danh sách và dự thảo dự thảo Giấy chứng nhận gửi UBND huyện/thị xã ….

Lãnh đạo phòng xem xét, ký nháy vào Giấy chứng nhận
	01 ngày
	Hồ sơ kèm theo danh sách và Giấy chứng nhận (dự thảo)



	B7
	Lãnh đạo UBND huyện
	
	Lãnh đạo UBND huyện/thị xã:

- Nếu đồng ý: Ký vào Giấy chứng nhận;

- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại phòng LĐTB&XH xử lý
	01 ngày
	Hồ sơ kèm theo danh sách và Giấy chứng nhận

	B8
	Văn thư, Văn phòng  HĐND và UBND  huyện
	

	Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi
	½ ngày
	- Kèm theo Giấy chứng nhận 

	B9
	Phòng LĐTB&XH
	
	- Vào sổ theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ của phòng.
	1/2
ngày
	- Kèm Quyết định .

	B10
	UBND xã
	
	· Giao Quyết định tiếp nhận: BM -TT-LĐTBXH 05.01 .

· Yêu cầu người nhận ký vào sổ; 

· Vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
	Giờ hành chính
	BM-TN&TKQ 03: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc


5. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM – TN&TKQ 01 
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	       2
	BM – TN&TKQ 02
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

	3
	BM – TN&TKQ 03
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

	4
	BM – TT-LĐTBXH 05.01
	Giấy chứng nhận


6. HỒ SƠ  LƯU 

  
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:

	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1. 
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ (kèm theo các hồ sơ như mục 4.2)

	2. 
	Giấy chứng nhận

	3. 
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

	4. 
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

	Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


Nộp hồ sơ đăng ký





Tiếp nhận hồ sơ đăng ký 





Thẩm tra hồ sơ  





Tiếp nhận hồ sơ 





Xét hồ sơ  





Lập danh sách


Dự thảo giấy chứng nhận





Duyệt  





Vào sổ, đóng dấu





Vào sổ theo dõi





Trả kết quả cho cá nhân
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